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     Cảng Sài Gòn trong hệ thống cảng biển của ngành Hàng hải Việt Nam
là một cảng có sản lượng và năng suất xếp dỡ hàng đầu của Quốc gia.
Với lịch sử hơn 150 năm, có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát
triển kinh tế đất nước, Cảng Sài Gòn đã được Chủ tịch nước phong tặng
Danh hiệu Anh hùng Lao động về những thành tích xuất sắc từ năm 1986
đến năm 1995, đóng góp một phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa
Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Hoạt động phục vụ cho lĩnh vực rộng lớn gồm các khu vực Thành phố
Hồ Chí Minh, các vùng lân cận và đồng bằng sông Mekong với tổng sản
lượng hàng hóa hàng năm hơn 10 triệu tấn, Cảng Sài Gòn có vai trò và
nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khẩu và phát triển
kinh tế nói chung cho toàn khu vực Phía Nam của đất nước.
Theo chính sách của Nhà nước và các ngành, Cảng Sài Gòn đã được sự
hỗ trợ của các cơ quan và cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi để cảng
phát triển hơn nữa và duy trì vai trò hoạt động của mình trong khu vực
và trên thế giới.
Với định hướng này, Cảng Sài Gòn mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác
nhiều hơn nữa của khách hàng cho lợi ích chung. Những yêu cầu và ý
kiến đóng góp của khách hàng luôn là động lực giúp Cảng Sài Gòn cải
thiện và phát triển nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.
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 Sau khi tàu hoàn tất hoặc dự
kiến thời gian hoàn tất làm
hàng, vui lòng gửi thông báo
giờ tàu chạy qua mail/fax để
bộ phận Điều độ lên kế hoạch
cho tàu dời bến. 
Trong quá trình tàu cập
cầu/phao/khai thác làm hàng,
thông báo để cùng phối hợp
giải quyết các vấn đề: 

Năng suất xếp dỡ, sử dụng
cẩu bờ, kho bãi, di dời vị
trí neo đậu, các vấn đề
khác liên quan đến cảng. 
Sự cố, tranh chấp hàng hải
bao gồm: đâm va, tai nạn
về thiết bị tàu/ cảng, tai
nạn lao động, hao hụt,…

   Đại lý liên hệ Phòng Kế Hoạch Thị
Trường, các đơn vị trực thuộc Cảng
Sài Gòn (Cảng Tân Thuận, Cảng
Hiệp Phước) và Trung tâm Dịch vụ
Hàng hải để làm thủ tục đăng ký hợp
đồng, đóng cảng phí và giải quyết
các vấn đề  liên quan đến dịch vụ,
năng xuất xếp dỡ, giải quyết tranh
chấp hàng hải (nếu có) khi có tàu
cập Cảng Sài Gòn.

Bước 1

Gửi thông tin tàu đến qua
email/fax bao gồm: tên tàu,
thông số kỹ thuật tàu, hàng hóa,
chủ hàng, ngày dự kiến cập cảng
ngay khi có thông tin. 
Liên hệ bộ phận kế hoạch để biết
kế hoạch điều động tàu cập
cảng: vị trí, thời gian tàu cập
bến, cảng làm hàng và các thông
tin khác
Gửi giấy yêu cầu (theo mẫu
chung của Cảng Sài Gòn), cargo
manifest (hàng nhập), cargo list
(hàng xuất), cargo plan và các
loại chứng từ liên quan khác qua
email/fax để phối hợp sắp xếp,
tiếp nhận tàu.
Sau khi nhận được thông báo
chấp nhận tàu (GIẤY CHẤP NHẬN
TÀU) trong đó bao gồm các
thông tin về vị trí và thời gian dự
kiến neo đậu làm hàng, khách
hàng vui lòng ký xác nhận và gửi
lại Bộ phận Điều độ Phòng Kế
hoạch Thị Trường 

1.1 Bộ phận Điều độ Cảng Sài Gòn, Ban khai thác
các Cảng và Trung tâm DVHH:
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- Liên hệ bộ phận Thương vụ các cảng
để ước tính chi phí tạm ứng và đóng
phí trước khi tàu cập cầu (đối với tàu
chuyến). Phí tạm ứng có thể chuyển
khoản (nếu số tiền lớn) hoặc tạm ứng
tiền mặt. Đại lý trình biên lai tạm ứng
(nếu tạm ứng tiền mặt) hoặc ủy nhiệm
chi (nếu chuyển khoản) cho bộ phận
Thương vụ các cảng để nhận được Giấy
chấp nhận tàu từ bộ phận Điều độ
Phòng Kế Hoạch Thị Trường Cảng Sài
Gòn.

- Chậm nhất 3 giờ trước khi
tàu dự kiến hoàn tất làm hàng,
đại lý liên hệ với Hoa tiêu để
xin giờ tàu rời bến và thông
báo cho bộ phận Điều độ. Bộ
phận Cảng phí các cảng sẽ
căn cứ vào đó để xuất hóa
đơn. Đại lý đối chiếu số tiền
đã tạm ứng, thanh toán bổ
sung hoặc nhận lại tiền tạm
ứng dư. Các công đoạn thanh
toán phải hoàn tất trước khi
tàu rời bến.

Hợp đồng dài hạn: đối với các đại lý là
khách hàng thân thiết của Cảng Sài
Gòn, đại lý có tần suất tàu đến cảng
nhiều trong năm, thanh toán tốt, vui
lòng liên hệ bộ phận Thương vụ phòng
Kế Hoạch Thị Trường ký hợp đồng dài
hạn, thanh toán sau khi tàu chạy. 
Hợp đồng chuyến: đối với các đại lý và
khách hàng vãng lai của Cảng, tàu tự
làm đại lý, tần suất tàu đến cảng trong
năm ít: vui lòng liên hệ bộ phận
Thương vụ các cảng trực thuộc để ký
hợp đồng chuyến, đóng tạm ứng cảng
phí trước khi tàu cập cảng và thanh
toán ngay trước khi tàu rời bến.

     Ký hợp đồng, đóng phí tạm ứng và
thanh toán cảng phí. Đại lý làm hợp đồng
cung cấp dịch vụ và thanh toán tiền cảng
phí (tàu lai, cầu bến, buộc mở dây, đổ
rác...) với Cảng Sài Gòn tại bộ phận
Thương vụ các cảng các cảng trực thuộc,
Trung tâm DVHH và Xí nghiệp khi có tàu
cập.

HƯỚNG DẪN TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN CẢNG PHÍ TRƯỚC KHI TÀU CHẠY:

1.2 Bộ phận Thương vụ các cảng :

4QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ KHAI THÁC TÀU CẢNG SÀI GÒN



Phòng Thường trực Tổng hợp:     
Làm thủ tục đăng ký xuất nhập cho tàu cập cảng; thông tin liên lạc với các
cơ quan hữu quan và tàu thuyền để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin
phục vụ quản lý điều hành hoạt động hàng hải của Cảng vụ.

Đại lý liên hệ bộ phận Kế hoạch của Cảng vụ để đăng ký cho tàu vào cảng
(cung cấp hồ sơ về tàu, hàng hoá, thuyền viên…) và các thủ tục cần thiết
khác để nhận được Giấy chấp nhận cảng vụ vào cảng.

Phòng Nghiệp vụ: 
Thực hiện các yêu cầu tạm giữ, bắt giữ hàng hải đối với tàu biển (nghiệp
vụ Pháp chế hàng hải) và kiểm tra, giám sát đảm bảo các quy định về an
toàn hàng hải, điều tra xử lý tai nạn, ô nhiễm môi trường, sự cố hàng hải,
phối hợp tìm kiếm cứu nạn (nghiệp vụ An toàn hàng hải). 
- Đại lý liên hệ bộ phận Pháp chế hàng hải để giải quyết những vấn đề
pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động khai thác của tàu. 
- Đại lý liên hệ bộ phận An toàn hàng hải để giải quyết những tranh chấp/
sự cố về an toàn và trật tự hàng hải (nếu có). 
- Đại lý phải hoàn tất mọi thủ tục bao gồm việc thanh toán cho các cảng
và các cơ quan hữu quan khác trước khi xin Giấy phép rời cảng.

     Sau khi nhận được kế hoạch và Giấy chấp nhận cầu bến tại phòng
KHTT - Cảng Sài Gòn, Khách hàng làm thủ tục tiếp theo với các cơ quan
quản lý Nhà nước như: Cảng vụ hàng hải Tp.HCM, Công ty Hoa tiêu KV 1,
Kiểm dịch Y tế, kiểm dịch động vật-kiểm dịch thực vật, Biên phòng cửa
khẩu Cảng Sài Gòn, Hải Quan khu vực.

Bước 2: 

     Cảng vụ Tp. Hồ Chí Minh là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà
nước chuyên ngành hàng hải về trật tự an toàn hàng hải trong vùng nước
Sài Gòn, giám sát và điều phối hoạt động của tàu thuyền, đưa ra những
khuyến cáo, chỉ dẫn để hỗ trợ tàu thuyền trong công tác bảo đảm an
toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phối hợp tìm
kiếm cứu nạn, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, làm thủ tục tàu thuyền
vào cảng và cấp phép cho tàu rời cảng, tổ chức điều tra, xử lý các vụ tai
nạn và sự cố hàng hải. Thực hiện các yêu cầu về tạm giữ, bắt giữ hàng
hải đối với tàu biển...

2.1 Cảng vụ hàng hải Tp.HCM 
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     Khi có yêu cầu cung cấp dịch vụ
hoa tiêu, đại lý thông báo cho Công
ty tối thiểu trước 6 giờ. Nếu có thay
đổi giờ hoặc hủy bỏ việc yêu cầu
cung cấp dịch vụ, chủ tàu phải
thông báo cho Công ty trước tối
thiểu 3 giờ (lưu ý khi đại lý yêu cầu
cung cấp hoa tiêu trễ hơn quy định,
chi phí đột xuất cộng 10% sẽ được
tính thêm). Sau đó, đại lý được
phòng Hoa tiêu thông báo thời gian
chính xác hoa tiêu lên tàu. Đại lý
thông báo ngay cho bộ phận điều
độ phòng Kinh doanh Khai thác
Cảng Sài Gòn để tiếp nhận tàu.

        Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền,
an ninh cửa khẩu Cảng Sài Gòn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính
trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác quản lý xuất nhập cảnh
chặt chẽ về mặt an ninh, đúng pháp luật.
Hiện nay, để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các khách hàng có tàu
cập cảng, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sài Gòn đã triển khai chương trình
khai báo điện tử để phục vụ công tác khai báo được chính xác, nhanh
chóng. Vì thế, khi cập cảng, tàu chỉ việc xếp dỡ hàng hóa chứ không phải
mất thời gian làm thủ tục khai báo như trước đây. Đó là một trong rất
nhiều bước tiến về cải cách thủ tục hành chính tại Biên phòng cửa khẩu
Cảng Sài Gòn (Bộ đội Biên phòng TPHCM). 
Thủ tục tại Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn: đại lý khai báo về người
và tàu nước ngoài, liên hệ Đội thủ tục Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn
để gửi danh sách, hộ chiếu của các thuyền viên trên tàu. Trước khi tàu
đi, đại lý gửi danh sách thuyền viên có mặt cho Đội thủ tục Biên phòng
để hoàn tất thủ tục rời bến. 

2.2 Công ty Hoa tiêu hàng hải Khu vực 1: 

2.3 Kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật-
kiểm dịch thực vật 

A. PHÒNG HOA TIÊU

     Công ty Hoa tiêu khu vực I thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hoa
tiêu hàng hải, dẫn dắt tàu biển ra vào các cảng: 

B. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

     Đại lý thanh toán phí hoa tiêu
trước khi tàu chạy (trừ trường
hợp có bên đại diện cam kết bảo
đảm việc thanh toán sau/chuyển
khoản).
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    Thực hiện các quy định tại Bộ
luật quốc tế về an ninh tàu biển và
cảng biển (International Ship and
Port Facilities Security Code -
ISPS), Cảng Sài Gòn đã được Cục
Hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng
nhận phù hợp về an ninh tàu biển
cho các bến cảng Tân thuận, và
hệ thống các bến phao thuộc
Trung tâm Dịch vu Hàng hải Cảng
Sài Gòn quản lý.

     Là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên trách về việc kiểm soát hàng
hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu. Hàng hóa xuất nhập khẩu thông
qua Cảng Sài Gòn đều phải chịu sự kiểm soát của cơ quan Hải quan. 

      Đại lý sẽ thông báo cho Hải quan về thông tin tàu vận chuyển hàng
hoá sẽ cập cảng (gửi lược khai hàng hóa có ghi rõ cảng xếp cảng dỡ, Hải
quan sẽ xác nhận bằng cách đóng dấu).

2.5 An ninh cảng biển:

2.6 Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn:

     Trường hợp chủ tàu/đại lý có
yêu cầu  tìm hiểu thông tin (giấy
chứng nhận phù hợp về an ninh
cảng biển và cấp độ an ninh đang
được áp dụng) hoặc ký Giấy cam
kết an ninh cảng biển phục vụ cho
công tác an ninh cảng biển, vui
lòng gặp Cán bộ an ninh cảng biển
của các Cảng trực thuộc (nơi có
tàu neo đậu) hoặc Cán bộ an ninh
cảng biển của Trung tâm Dịch vu
Hàng hải Cảng Sài Gòn nếu tàu neo
đậu tại phao để phối hợp thực
hiện.
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     Sau khi nhận kế hoạch từ bộ phận Điều độ, làm thủ tục tại Cảng vụ, Hoa tiêu, đại
lý liên hệ Xí nghiệp Lai dắt tàu biển Cảng Sài Gòn để yêu cầu dịch vụ tàu lai.

6. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 175 mét đến dưới 190 mét: ít nhất
02 tàu lai với công suất tối thiểu mỗi tàu 1.500 mã lực.
7. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 190 mét đến dưới 205 mét: ít nhất
02 tàu lai với công suất tối thiểu mỗi tàu theo thứ tự là 1.500 và 2.000
mã lực.
8. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 205 mét trở lên: ít nhất 02 tàu lai
với công suất tối thiểu mỗi tàu 2.000 mã lực. 
9. Tàu thuyền di chuyển dọc cầu cảng bằng tời kéo dây của tàu không
phải sử dụng tàu lai dắt. Trường hợp xét thấy cần thiết, các tàu thuyền
này và tàu thuyền có chiều dài lớn nhất dưới 80 mét cũng có thể yêu cầu
tàu lai hỗ trợ.

Bước 3: 

Trong điều kiện hàng hải bình thường
Tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài có chiều dài lớn nhất
(LOA) từ 80 mét trở lên khi điều động cập, rời cầu cảng,
bến phao hoặc quay trở, di chuyển vị trí neo đậu trong
phạm vi vùng nước trước cầu cảng, bến phao phải sử dụng
tàu lai hỗ trợ theo quy định sau:
1. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 80 mét đến dưới 95
mét: ít nhất 01 tàu lai với công suất tối thiểu 500 mã lực. 
2. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 95 mét đến dưới 120
mét: ít nhất 02 tàu lai với công suất tối thiểu 500 mã lực
mỗi tàu.
3. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 120 mét đến dưới
145 mét: ít nhất 02 tàu lai với công suất tối thiểu mỗi tàu
theo thứ tự là 500 và 1.000 mã lực.
4. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 145 mét đến dưới
160 mét: ít nhất 02 tàu lai với công suất tối thiểu mỗi tàu
1.000 mã lực.
5. Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 160 mét đến dưới
175 mét: ít nhất 02 tàu lai với công suất tối thiểu mỗi tàu
theo thứ tự là 1.000 và 1.500 mã lực.

3.1 Quy đinh của Cảng vụ về lai dắt
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1. Trong điều kiện hàng hải không
bình thường, Giám đốc Cảng vụ
quy định cụ thể số lượng và công
suất tàu lai hỗ trợ tàu thuyền khi
điều động rời, cập cầu, bến phao
trên cơ sở tham khảo ý kiến của
thuyền trưởng và tổ chức hoa tiêu
hàng hải liên quan.

     Đại lý liên hệ bộ phận trực ban lai dắt để gửi order sử dụng dịch vụ
tàu lai, thoả thuận phương thức thuê và các yêu cầu khác. 

    Đối với khách hàng thường xuyên: ký hợp đồng dài hạn, tạm ứng và
thanh toán sau theo hợp đồng đã ký.

3.2 Thủ tục tại Xí nghiệp Lai dắt tàu biển 
Cảng Sài Gòn

2. Đối với tàu thuyền có thiết bị hỗ
trợ điều động, Giám đốc Cảng vụ sẽ
xem xét miễn hoặc giảm số lượng
tàu lai hỗ trợ trên cơ sở tính năng
của thiết bị hỗ trợ, đề nghị bằng
văn bản của thuyền trưởng, khuyến
nghị bằng văn bản của hoa tiêu dẫn
tàu và các điều kiện thực tế khác.

b. Sử dụng tàu tàu lai trong điều kiện hàng hải không bình thường
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Bước 4:

Trong thời gian tàu neo đậu và làm hàng tại cảng,
đại lý có thể liên hệ với người có trách nhiệm của
cảng (nơi có tàu neo đậu) để phối hợp và giải quyết
các vấn đề về cẩu bờ, kho bãi, các trang thiết bị
dụng cụ xếp dỡ để tăng năng suất, giải phóng tàu
hoặc để giải quyết việc tranh chấp, cụ thể:

- Bộ phận Khai thác, ban Kinh doanh Khai thác để
giải quyết vần đề về cẩu bờ, kho bãi, các trang
thiết bị dụng cụ xếp dỡ, công nhân xếp dỡ, kỹ thuật
xếp dỡ hàng hóa, phối hợp giải quyết các tranh
chấp về hàng hóa giữa tàu, chủ hàng với cảng... 
- Bộ phận Thương vụ, ban Kinh doanh Khai thác để
giải quyết vần đề về hợp đồng, cảng phí và thanh
toán các chi phí phát sinh. 
- Lãnh đạo cảng để giải quyết các vấn đề ngoài
thẩm quyền của nhân viên

Cảng Tân Thuận, Cảng Hiệp Phước, TT
Dịch vụ Hàng Hải Cảng Sài Gòn
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